
Nam Nữ

1 1 Phạm Thị Mến 1992 Nam 
Định Cử nhân Đại học Luật HN Khá 7 6.93 Anh

Không đủ điều kiện dự tuyển 
do điểm trung bình khóa học 
dưới 7.00

2 1 Nguyễn Văn Hải 1990 Hà Nam Cử nhân Đại học Luật 
HN Khá 8 6.74 Anh

Không đủ điều kiện thi tuyển 
do điểm trung bình khóa học 
dưới 7.00

3 1 Nguyễn Nhật Ánh 1992 Hải 
Dương Cử nhân Đại học Luật 

HN Khá 8 6.93 Anh
Không đủ điều kiện thi tuyển 
do điểm trung bình khóa học 
dưới 7.00

4 4 Nguyễn Thị Huệ 1979 Nam 
Định

Thạc sỹ 
Luật

Đại học Luật 
HN

TB 
Khá 8 6.48 Anh

Không đủ điều kiện thi tuyển 
do điểm trung bình khóa học 
dưới 7.00

5 1 Bùi Thị Vân Anh 1991 Thái 
Bình Cử nhân Đại học Kinh tế 

Quốc dân Khá 7;9 6.92 Anh 

Không đủ điều kiện dự tuyển 
do bằng tốt nghiệp không 
phù hợp với yêu cầu của vị 
trí dự tuyển; điểm trung bình 
khóa học dưới 7.00

Môn Quan hệ kinh tế quốc tế

BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Họ đệm Tên

Năm sinh

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NĂM 2014 

Môn Xây dựng văn bản pháp luật (01 hồ sơ)

Đối 
tượng 
ưu tiên

Ngoại 
ngữ 

dự thi
Lý do

KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ
Môn Luật tố tụng hình sự (01 hồ sơ)

Nguyên 
quán

Trình độ 
chuyên 

môn

Chuyên ngành
đào tạo

Kết 
quả 
học 
tập

Điểm 
môn dự 
tuyển
(ĐH)

Điểm TB 
khóa học 

(ĐH)

Môn Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ quốc tế (01 hồ sơ)

KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ
Môn Luật lao động (01 hồ sơ)

KHOA PHÁP LUẬT QUỐC TẾ
Môn Tư pháp quốc tế (01 hồ sơ)



6 1 Đào Thảo Uyên 1991 Bắc 
Giang Cử nhân Đại học Kinh tế 

Quốc dân Giỏi 9,1/7,5 8.01 Anh

Không đủ điều kiện dự tuyển 
do bằng tốt nghiệp không 
phù hợp với yêu cầu của vị 
trí dự tuyển

7 1 Bùi Nguyễn Khánh 1990 Phú Thọ Cử nhân Đại học Luật 
HN

TB 
Khá 6.88 Anh 

Không đủ điều kiện dự thi do 
kết quả tốt nghiệp văn bằng 1 
chỉ đạt trung bình khá

8 1 Dương Thị Trà  My 1992 Hà Nội Cử nhân
Quản trị kinh 
doanh, ĐH 

Thương mại
Khá 3.03 Anh 

Không đủ điều kiện dự tuyển 
do bằng tốt nghiệp không 
phù hợp với yêu cầu của vị 
trí dự tuyển

9 2 Vũ Thị Ngọc Mai 1988 Hải 
Dương Cử nhân ĐH Dân lập 

Đông Đô Khá 7.32 Anh 

Không đủ điều kiện dự tuyển 
do bằng tốt nghiệp không 
phù hợp với yêu cầu của vị 
trí dự tuyển

10 3 Nghiêm Thị Mai 1990 Nam 
Định Cử nhân

Quản trị kinh 
doanh, Viện ĐH 

Mở HN
Khá 7.78 Anh 

Không đủ điều kiện dự tuyển 
do bằng tốt nghiệp không 
phù hợp với yêu cầu của vị 
trí dự tuyển

11 4 Bùi Hà Quỳnh 1991 Hòa 
Bình Cử nhân

Ngành Báo chí
HV Báo chí 

&TT
Khá 7.15 Anh 

Không đủ điều kiện dự tuyển 
do bằng tốt nghiệp không 
phù hợp với yêu cầu của vị 
trí dự tuyển

Phòng Hành chính Tổng hợp (05 hồ sơ)

 HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2014

Khoa Sau đại học (01 hồ sơ)

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014


